
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Lớp MG A1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 
Đàm thị Thanh Xuân  

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 
Đặng Thị Linh  

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 
Đàm Thị Thanh Xuân  

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 
Đặng Thị Linh  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ 

- Cô xuân , cô Linh tươi cười đón trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ 

huynh, kiểm tra nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật ký nếu 

như trẻ có biểu hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, mẹ lễ phép . 

Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

* Thể dục sáng: Dụng cụ: 

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu 

+ ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên. 

+ ĐT lườn- bụng: 2 tay đưa lên cao,chân rộng bằng vai,cúi gập người. 

+ ĐT Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ ĐT Bật: Bật chụm tách hai chân 

- TDS: Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkle little Star - Anh chị em – Trống cơm – Việt 

Nam trong tôi (MT7)  
 

MT7 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những người thân trong gia đình, nghề của bố mẹ ( Biết mình là con, 

cháu, anh, chị em trong gia đình)  
 

- Trò chuyện về nhu cầu của gia đình bé( nhu cầu ở, đi lại, giải trí).  

- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  

- Trò chuyện về các kiểu nhà, các nguyên vật liệu để xây nhà. 

- Trò chuyện về các phòng trong gia đình, đồ dùng trong gia đình. Địa chỉ, số điện 

thoại gia đình (MT74)  
 

MT74 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện " ba cô gái"  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ a,ă,â  
 

Văn học 

Thơ " Bó hoa tặng 

cô" (MT60)  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái a,ă,â  
 

MT45, 

MT46, 

MT60, 

MT96, 

MT42 

T3 

Khám phá 

Những người thân 

yêu trong gia đình 

(MT45)  
 

Khám phá 

Ngôi nhà thân yêu 

của bé (MT46)  
 

Khám phá 

Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11  
 

Khám phá 

An toàn khi sử dụng 

điện trong gia đình  
 

T4 

Âm nhạc 

DH: Mẹ ơi có biết 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  
 

Vận động 

Bò zíc zắc qua 7 

điểm  
 

Âm nhạc 

VĐMH: Cô giáo 

miền xuôi 

NH: Bụi Phấn  
 

Vận động 

Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m 

trong 10 giây  
 

T5 

Làm quen với toán 

Số 6 ( Tiết 3)  
 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng 6  
 

Làm quen với toán 

Xác định phía trái, 

phải, của bản thân  
 

Làm quen với toán 

Xác định phía trái, 

phía phải của đối 

tượng khác (MT42)  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ người thân trong 

gia đình (ĐT)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ khu nhà của bé 

(ĐT)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung cô 

giáo (ĐT) (MT96)  
 

Steam 

Thiết kế khung ảnh 

đứng được  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

-Dạo quanh sân trường, Chơi ở khu 1 ( Văn hoá dân gian cạnh bếp và cạnh phòng BV)  
 

MT20 



Đọc bài thơ "Thương ông" . TC " Lộn cầu vồng", Chơi theo ý thích  
 

- Hát bài hát " Cả nhà thương nhau". TC: Bịt mắt đá bóng , Chơi tự do  
 

- Quan sát thời tiết. T/C: Mèo đuổi chuột , Chơi tự do  
 

- Quan sát vườn rau, TC: Bỏ lá  
 

* Tuần 2 

- Giao lưu trò chơi dân gian với lớp D1  
 

- VĐ theo nhạc bài " Nhà của tôi". Trò chơi: Kéo co.  
 

- Cho trẻ vẽ ngôi nhà của bé trên sân ,Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.  
 

- Quan sát khu nhà cạnh trường, chơi khu 5 ( Khu cát nước + Khu vận động sau lớp 

D5)  
 

- Lao động vệ sinh sân trường, TC: Nhặt lá xếp chữ  
 

* Tuần 3 

- Rèn kỹ năng vận động " Bò zíc zắc qua 7 điểm" ( Phòng TC), TC: Truyền bóng 

(MT20)  
 

Tìm chữ cái o,ô,ơ a,ă, â, ở bảng biểu sân trường . TC: Nhảy Ô Tầm  
 

- Đọc bài thơ " Bó hoa tặng cô", TC: Bịt mắt đoán tên bạn,chơi khu 2 ( Bãi cỏ trước 

cửa phòng âm nhạc + Xe đạp)  
 

- Quan sát bầu trời . T/C: Rồng rắn lên mây, Chơi đồ chơi ngoài trời  
 



- Đồng giao: Đi cầu đi quán . TC: Bịt mắt đá bóng  
 

* Tuần 4 

-Chơi trò chơi chữ cái a,ă,â . TC: Luồn luồn chăng dây, Chơi theo ý thích.  
 

- Xem sách ở góc thư viện, tC: kể đủ 3 thứ, Chơi theo ý thích  
 

- Ôn Vđ bài hát " Đồ dùng bé yêu", TC: Giọng bạn nào hát, chơi tự do  
 

- Vẽ phấn ra sân đồ dùng gia đình, TC: Mèo đuổi chuột, Chơi tự do  
 

- Giao lưu với lớp nhà trẻ D5  
 

Hoạt động chơi góc 

- Góc Xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé ( Tuần 1,2,4), Xây sân khẩu biểu diễn ngày 

20/11 ( Tuần 3)  

- Góc chữ cái: Tô đồ trang trí chữ cái a,ă,â Tìm chữ trong từ. Bù chữ thiếu. In tô, viết 

chữ cái trên hộp xốp trang trí chữ rỗng . 

- Góc phân vai : Bán hoa , quà , thiệp chúc mừng ngày 20/11. Đóng vai gia đình, đóng 

vai cô giáo và học sinh 

- Góc âm nhạc: Hát gõ đệm bài hát "Đồ dùng bé yêu, cô giáo miền xuôi..." 

- Góc học toán: Bài tập tư duy, Bài tập xác định phía phải- trái, trước -sau của bản 

thân, và của bạn khác, đếm, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 6 .... 

- Góc kỹ năng ( Montessory): KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ:- Cách chuyển hạt bằng 

thìa,Cách cầm kéo, dao, Rót khô (bình có vòi, hạt tròn), Cách chải tóc, buộc tóc( Thứ 6 

tuần 3)  

- Góc STEAM: Làm khung ảnh 

+ Chuẩn bị: bìa cattong, bóng kính , kéo , gim , thước kẻ, bút chì..  
 

- Góc văn học: Kể chuyện: Ba cô gái, Dê con nhanh trí, thơ : " Bó hoa tặng cô".... Biết 

cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách  
 

MT84 



- Góc tạo hình: Vẽ, nặn người thân trong gia đình bé ( T1) ,Vẽ, Cắt dán ngôi nhà của 

bé ( T2,4), Cắm hoa tặng cô giáo 20/11( Tuần 3),  

Cắt dán đồ dùng trong gia đình (MT84)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* giờ ăn 

- Hướng dẫn trẻ cách bê ghế vào bàn đúng cách 

- Tổ chức , hướng dẫn cho trẻ đi vệ sinh... 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống 

- Hát mời bạn ăn  

- Thực hành: mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống 

- Trẻ kể tên được một số món ăn hàng ngày  

- Hướng dẫn và thực hành tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng. tắt vòi nước 

sau khi rửa tay. 

- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa  

* Vận động sau ngủ dậy: 

- Cho trẻ vận động bài " Gia đình nhỏ hạnh phúc to, nhảy danpot Kings and Queens, 

Nhảy theo nhạc Freaks "...  
 

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Rèn luyện kỹ năng âm nhạc ( Phòng âm nhạc). Đóng kịch câu chuyện " Ba cô gái".  
 

- Dạy kỹ năng giáo dục lễ giáo Bài 4: Gọn gàng sau khi ăn,Xem các đoạn clip , trò 

truyện về gia đình bé. TC: Ai nhanh- ai khéo  
 

- Nghe hát " Ba ngọn nến lung linh". TC: Đóng băng, Tc: Đố biết ai ra ngoài  
 

MT95, 

MT16, 

MT54, 

MT79 



- Xem clip thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch. Trò chơi: Bé thích ăn gì? . Biểu diễn văn 

nghệ nêu gương cuối tuần  
 

- TC: Đoán cảm xúc. Đọc bài thơ : "Con yêu mẹ  
 

- TC: Hãy làm theo yêu cầu, Tc: Nhìn nhanh chọn đúng, TC: Xếp chữ  
 

- TC: Hãy làm theo tôi, TC: Nhìn nhanh chọn đúng, TC Xếp chữ  
 

- TC: Hãy làm theo tôi, TC: Nhìn nhanh chọn đúng, TC Xếp chữ  
 

* Tuần 2 

- Làm bài trong vở bé LQCV ( tập tô chữ a,ô,ơ). TC: Ai nhanh hơn  
 

- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những nơi nguy hiểm,Dạy trẻ kỹ năng lễ 

giáo văn minh Bài 15: Vui chơi lành mạnh  
 

-Dạy bài thơ " Quạt cho bà ngủ". TC: Kể đủ 3 thứ , TC :Kết bạn  
 

- TC: Kết bạn, Dạy trẻ kỹ năng lễ giáo văn minh Bài 26: Những giấc ngủ ngon, TC: 

Xếp chữ  
 

- Nghe bài hát bố là tất cả. Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần. Lao động vệ sinh 

(MT95)  
 

* Tuần 3 

- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ,Ôn lại bài thơ " Bó hoa tặng cô"  
 

- Xem video về ngày 20/11, Làm thiệp tặng cô giáo  
 

- Dạy trẻ hát bài "Cô giáo em", Dạy trẻ kĩ năng văn minh Bài 27: Ăn uống ở nhà hàng  



 

- Làm quen với các số điện thoại số 113 gọi cảnh sát, Số 114 cứu hỏa, Số 115 cấp cứu, 

số điện thoại của gia đình, TC: Hãy làm theo yêu cầu của cô, TC: cướp cờ  
 

- Tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 11. Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần.  
 

* Tuần 4 

- Đọc bài thơ " Quạt cho bà ngủ". Trò chuyện về một số đồ dùng gây nguy hiểm trong 

gia đình. (MT16)  
 

- Tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình, TC: Kể đủ 3 thứ (MT54)  
 

- Trải nghiệm: Vắt nước chanh, Dạy trẻ kỹ năng lễ giáo văn minh Bài 16: Vui chơi 

sáng tạo  
 

- TC: Hãy làm theo tôi, TC: Nhìn nhanh chọn đúng, TC: Xếp chữ từ hột hạt  
 

- Trò chơi " Cảm xúc của bé" , Nhận xét nêu gương, biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

(MT79)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân yêu 

của bé  

Ngôi nhà nơi tôi sinh 

sống  
Con yêu cô giáo của 

con  

An toàn trong gia đình 

bé  
 

 


